
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày          tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Bắc Giang, Bình Dương, 

Bình Phước, Cao Bằng, Hà Nội, Hải Dương, Hải 

Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Yên, Thái Nguyên, TP 

Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Phúc. 

  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

 Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ Y tế 
“Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống 
dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;  

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành 

cách ly y tế tập trung như sau: 

  - Địa điểm hoàn thành cách ly: Khách sạn Mandala (Địa chỉ: Đường 

Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 

- Thời gian hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở tập trung: Ngày 26/01/2021, 

tổng số 91 công dân đủ điều kiện trở về địa phương. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tới Sở Y tế các tỉnh/thành phố có công 

dân đã hoàn thành thời gian cách ly để biết và tiếp tục hướng dẫn theo dõi sức 

khỏe sau khi công dân trở về địa phương./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Ban chỉ đạo PC dịch các huyện/thị xã/ thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện Gia Bình, TX Từ Sơn; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   
 
 
 
 

Nguyễn Bá Quý 
 
  



 

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG 

(Kèm theo Công văn số             /NVY-SYT   ngày           tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

TT Họ và tên 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại 

liên hệ (Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ ngày 

...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, khu 

phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ TP 

1 LI ZHENZHONG 
CÔNG TY TNHH THANH 

THANH BÌNH DƯƠNG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 

khu phố 

Bình 

Chánh 

Phường 

Khánh 

Bình 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
 0968065908 

2 LU BINGHAI 
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ GDS VINA 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Thị trấn 

Quang 

Minh 

Mê 

Linh 
TP Hà Nội,   

3 
YANG 

GUANGHUI 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP VẠN THỊNH PHÁT 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 Thôn Lịm 

Xuyên 

Xã 

Song 

Khê 

Tp Bắc 

Giang 

Tỉnh Bắc 

Giang 
986238999 

4 FENG JIUYE 
CÔNG TY TNHH MÁY 

MÓC THIẾT BỊ YUE CAI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 420 Quốc 

Lộ 1A 

Phường 

Bình 

Hưng 

Hòa B 

Quận 

Bình 

Tân 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

865520591 

5 CHEN LEYI 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG TƯƠNG 

THIÊN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 Thôn 

Vĩnh Bảo 

Xã Vĩnh 

Khúc 

Huyện 

Văn 

Giang 

Tỉnh Hưng 

Yên 
 02213948108 



6 MA HONGXING 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT ĐỨC LÂM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 Thôn 4 

Xã Tân 

Tiến 

Huyện 

An 

Dương 

TP Hải 

Phòng 
02253850286  

7 
ROY DEB 

KUMAR 

CÔNG TY TNHH 

PHOENIX INOX 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 Km 92 

Quốc lộ 5 

Phường 

Hùng 

Vương 

Quận 

Hồng 

Bàng 

TP Hải 

Phòng 
02258832961  

8 XIE RONGTAO 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

TỬ ĐIỆN MÁY DAO HE 

XING 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
Số 1168 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

Phường 

Đông 

Hải 2 

Quận 

Hải An 

TP Hải 

Phòng 
 0979508087 

9 GAO XINDE 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI NGŨ KIM 

HOA HƯNG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 

khu phố 

Long 

Bình 

Phường 

Khánh 

Bình 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Tỉnh Bình 

Dương 
02743639580  

10 WU CHAOHUI 
CÔNG TY TNHH 

XINADDA METAL (VIỆT 

NAM) 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Vĩnh 

Tân 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Tỉnh Bình 

Dương 
02838225806  

11 WU DAGUI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Vĩnh 

Tân 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Tỉnh Bình 

Dương 
02838225806  

12 LIU XINGLIANG 

CÔNG TY TNHH UE 

FURNITURE VIỆT NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Vĩnh 

Tân 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Tỉnh Bình 

Dương 
02742220797  

13 ZHANG YOUBIN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Vĩnh 

Tân 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Tỉnh Bình 

Dương 
02742220797  

14 
WENG 

CHANGXU 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Vĩnh 

Tân 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Tỉnh Bình 

Dương 
02742220797  

15 FU XUEPING 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CHINA CHENGDU 

INTERNATIONAL 

TECHNO-ECONOMIC 

COOPERATION CO.,LTD 

tại Thành Phố Hà Nội 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

số 3, Ngõ 

1 

Nguyễn 

Văn 

Huyên 

Phường 

Quan 

Hoa 

Quận 

Cầu 

Giấy 

Thành Phố 

Hà Nội 
  



16 JIANG HAIYING 
CÔNG TY TNHH 

JANAKUASA VIỆT NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Hoa Điện 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

17 HU DEJIN 

CÔNG TY TNHH 

FURWIN FURNITURE 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 ấp 2 

Xã 

Thành 

Tâm 

Huyện 

Chơn 

Thành 

Tỉnh Bình 

Phước 
0798315666  

18 
WANG 

CHUNSHUI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 ấp 2 

Xã 

Thành 

Tâm 

Huyện 

Chơn 

Thành 

Tỉnh Bình 

Phước 
0798315666  

19 YANG JIANLONG 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU TIAN JIAO 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà T1-

78 

Khu nhà 

Belhomes, 

Khu đô 

thị Vsip 

Xã Phù 

Chẩn 

Thị Xã 

Từ Sơn 

Tỉnh Bắc 

Ninh 
 0358930795 

20 SU GUANGCHOU 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà T1-

78 

Khu nhà 

Belhomes, 

Khu đô 

thị Vsip 

Xã Phù 

Chẩn 

Thị Xã 

Từ Sơn 

Tỉnh Bắc 

Ninh 
 0358930795 

21 LI SHUIXIU 
CÔNG TY TNHH TRUNG 

ĐƠN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Thửa đất 

số 15, Tờ 

bản đồ số 

G4 

khu phố 

Đồng An 

Phường 

Bình 

Hòa 

Tp 

Thuận 

An 

Tỉnh Bình 

Dương 
2743763595 

22 SUN LANYING 
CÔNG TY TNHH GIANT 

GOAL VIỆT NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Mỹ 

Phước 

thị xã 

Bến Cát 

Tỉnh Bình 

Dương 

 0274 

3582586 

23 LI SHICHU 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ DỊCH VỤ 

HƯNG PHÁT 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Tầng 2, 

Tòa CT3 

The 

Pride, 

Khu ĐTM 

An Hưng 

Phường 

La Khê 

Quận 

Hà 

Đông 

Thành Phố 

Hà Nội 
091 2362893  

24 
YANG 

ZHENXIANG 

CÔNG TY TNHH HÙNG 

BANG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Hòa 

Hiệp 

Bắc 

Thị xã 

Đông 

Hòa 

Tỉnh Phú 

Yên 
 02573548899 

25 CHEN XIAYI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Hòa 

Hiệp 

Bắc 

Thị xã 

Đông 

Hòa 

Tỉnh Phú 

Yên 
 02573548899 



26 
ZHANG 

HUAGONG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Hòa 

Hiệp 

Bắc 

Thị xã 

Đông 

Hòa 

Tỉnh Phú 

Yên 
 02573548899 

27 WU HOUGANG 
CÔNG TY TNHH IN MÀU 

AN THUẬN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

45/20 Lê 

Chí Dân, 

Một, 

khu phố 4 
Phường 

Hiệp An 

Tp Thủ 

Dầu 

Một, 

Tỉnh Bình 

Dương 
0924355127  

28 XIANG DEGANG 
CÔNG TY TNHH HOA 

UY VIỆT NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 Thôn Tử 

Đông 

Xã Lý 

Thương 

Kiệt 

Huyện 

Yên Mỹ 

Tỉnh Hưng 

Yên 
0904990791  

29 HUANG KAI 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CÔNG TY MARKOR 

INTERNATIONAL HOME 

FURNISHINGS TẠI BÌNH 

DƯƠNG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Số 91, 

Hoàng 

Văn Thụ 

Khu Phố 

2 

Phường 

Chánh 

Nghĩa 

Thành 

Phố 

Thủ 

Dầu 

Một 

Tỉnh Bình 

Dương 
02743899886  

30 HUANG YUANXI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Số 91, 

Hoàng 

Văn Thụ 

Khu Phố 

2 

Phường 

Chánh 

Nghĩa 

Thành 

Phố 

Thủ 

Dầu 

Một 

Tỉnh Bình 

Dương 
02743899886  

31 ZHOU YINXIAN 

CÔNG TY TNHH KIỀU 

DƯƠNG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 Thôn Đạo 

Khê 

Xã 

Trung 

Hương 

Huyện 

Yên Mỹ 

Tỉnh Hưng 

Yên 
 0325428863 

32 JIANG WENJUN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 Thôn Đạo 

Khê 

Xã 

Trung 

Hương 

Huyện 

Yên Mỹ 

Tỉnh Hưng 

Yên 
 0325428863 

33 
XIANG 

LANYONG 

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT ĐIỆN TỬ 

MERIGO VIỆT NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  Xã Bá 

Hiến 

Huyện 

Bình 

Xuyên 

Tỉnh Vĩnh 

Phúc 
0941081156  

34 GAO SONG 

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN A&Z Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
Số 7 

ngõ 97 

phố Đại 

Linh 

Phường 

Trung 

Văn 

Quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

Tp Hà Nội   
THƯƠNG MẠI HÀNG 

HÓA VIỆT TRUNG 

35 WU ZHIJUN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

GAS ĐÔ THỊ 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Tầng 4, 

số 167 

Trung 

Kính 

Phường 

Yên 

Hòa 

Quận 

Cầu 

Giấy 

Tp Hà Nội  0437346858 



36 
HUANG 

YUNJIANG 

CÔNG TY TNHH 

ANINDYA VIỆT NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
  

Phường 

Tây 

Thạnh 

Quận 

Tân 

Phú 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

 0932716857 

37 DONG SHENG 

CÔNG TY TNHH 

JANAKUASA VIỆT NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh 0869520038  

38 JIANG HONGWEI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

39 LI JUN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

40 QIN FENG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

41 SHI DONGRU 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

42 YIN ZHIMIN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

43 ZHANG LIANJIE 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

44 YANG HONGBO 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

45 FAN JIALE 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

46 
WANG 

LONGQUAN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

47 CHEN XUEFENG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   



48 YANG HUOPING 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

49 SONG BAIZHI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

50 YU WEN  

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

51 XIAN XUGANG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh 0909334623  

52 LYU YUSHAN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

53 ZHANG DI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

54 YUAN MINJIE 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

55 CHEN XINSHENG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu 

Quảng 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

56 FU HAOBO 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu 

Quảng 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   



57 CHEN DELIANG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

58 
SONG 

LONGLONG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Hoa Điện 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

59 
SHANG 

LIANGZU 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Vận hành 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

60 LAI JIANSHAN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Vận hành 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

61 
HUANG 

CHENGLIN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Vận hành 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh 0869520038  

62 LI XUEMING 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Vận hành 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

63 QIN YAO 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Vận hành 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

64 YU AIYAN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Vận hành 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

65 LIU JIANGLIN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Hoa Điện 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh 0869520038  

66 YANG FAN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

Công ty 

Hoa Điện 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

67 LI ZHIFENG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

68 ZHAO LI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   



69 MA JI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

70 
WANG 

WENMING 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

71 MA ZHAOLING 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

72 
ZHAI 

CHENGHAO 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu Sơn 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

73 TANG LEXI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Ký túc xá 

của nhà 

thầu 

Quảng 

Đông 

Ấp Mfu U 
Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh 0869522191  

74 ZHU GUANGYI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

75 LIU JINDONG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Nhà Trọ 

Hữu Tình 
Ấp Mfu U 

Dân 

Thành 

Duyên 

Hải 
Trà Vinh   

76 YANG YONGXIN 
CÔNG TY TNHH 

DONGSUNG VINA 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Sông 

công 

Hotel 

TDP 

Nguyên 

Bẫy 

Cải Đan 
Sông 

Công 

Thái 

Nguyên 
  

77 YU YANG 
CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ XÂY DỰNG TOÀN 

CẦU 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

C10B ngõ 

7 

Phố 

Thanh 

Bình 

P Mộ 

Lao 

Quận 

Hà 

Đông 

Tp Hà Nội 

  

78 LAO TEK FAI 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

C10B ngõ 

7 

Phố 

Thanh 

Bình 

P Mộ 

Lao 

Quận 

Hà 

Đông 

Tp Hà Nội 

  



79 GUO XINYUN 

CÔNG TY TNHH NK 

GLOBAL 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
7/15 Cựu Khê 

P Bình 

Hàn 

Tp Hải 

Dương 
Hải Dương 

  

80 
NGUYEN THI 

HANG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
7/15 Cựu Khê 

P Bình 

Hàn 

Tp Hải 

Dương 
Hải Dương 

  

81 GUO XINYUN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
7/15 Cựu Khê 

P Bình 

Hàn 

Tp Hải 

Dương 
Hải Dương 

  

82 QIN XIAOQIANG 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THANH 

HOÀNG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Số 17, 

ngõ 68 

Nguyj 

Như Kon 

Tum 

Nhân 

Chính 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội 

  

83 LI XIANGDONG 
CÔNG TY TNHH 

RICHICO VIỆT NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

CNN Kim 

lương- 
Cổ Phục 

Kim 

Liêm 

Kim 

Thành 
Hải Dương 

  

84 
WANG 

CHENGZHUO 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ XNK TÚ ANH 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
Số 241C 

Ngô 

Quyền 
Kim tân 

TP Lào 

Cai 
Lào Cai 

  

85 WEI JIANWEI 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG HÙNG CƯỜNG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
Số nhà 83 

Đường 

Ngô Miễn 

P Phúc 

Thắng 

Tp 

Phúc 

Yên 

Vĩnh Phúc 

  

86 MENG YUJIN 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
BT số A6, 

Tổ 46 

KĐT Mới 

Dịch 

Vọng 

Cầu 

Giấy 
Tp Hà Nội 

  

87 YE XIA 
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DU 

LICH AN THỊNH PHÁT 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Số 16 

Đồng Cau 

Đường 

Bạch 

Đằng 

TT Núi 

Đèo 

Thuỷ 

Nguyên 

Tp Hải 

Phòng 
  

88 FU RUIQIN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

Số 16 

Đồng Cau 

Đường 

Bạch 

Đằng 

TT Núi 

Đèo 

Thuỷ 

Nguyên 

Tp Hải 

Phòng 
  

89 GAO ZHIYI 
CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU CAO TÂN 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 
 

Khuối 

Luông 

Cao 

Chương 

Trà 

Lĩnh 
Cao Bằng 

  



90 MA SHAOWEI 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ 

VÀ SẢN XUẤT CƯỜNG 

DUNG 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

 

Thôn 

Minh 

Khai 

TT  

Như 

QUỳnh 

Huyện 

Văn 

lâm 

Tỉnh Hưng 

Yên 

  

91 LUO YANG 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ HUAWEI VIỆT 

NAM 

Khách sạn Mandala- 

Đường Kinh Dương 

Vương-Bắc Ninh 

12/01/2021-

26/01/2021 

vincom 

westpoint, 

đường 

Phạm 

Hùng 

Mễ Trì 

Nam 

Từ 

Liêm 

Hà Nội  0833244506 
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